
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
1 19DHKK2.33 Ngô Quang Vinh 19KTL1 D Yếu NM HK2
2 19DHKK1.01 Hứa Bửu Khánh 19KTL1 F Yếu CB HK2
3 19DHKK1.04 Trần Anh Duy 19KTL1 F Yếu CB HK2
4 19DHKK2.26 Nguyễn Ngọc Tấn 19KTL1 F Yếu CB HK2
5 19DHKK2.31 Đoàn Anh Tuấn 19KTL1 F Yếu CB HK2

1 19DHKK2.14 Giang Tuấn Nhã 19KTL2 C+ Trung bình NM HK2
2 19DHKK2.15 Hồng Tuấn Vỹ 19KTL2 C+ Trung bình NM HK2
3 19DHKK2.02 Nguyễn Vũ Đức Dũng 19KTL2 C+ Trung bình NM HK2
4 19DHKK2.16 Vòng Vĩnh Đạt 19KTL2 C+ Yếu NM HK2
5 19DHKK2.23 Quách Đăng Thiên 19KTL2 C Yếu NM HK2
6 19DHKK2.19 Dương Hiếu Nhân 19KTL2 C Yếu NM HK2
7 19DHKK2.11 Trương Ửng Quyền 19KTL2 C Yếu NM HK2
8 19DHKK2.08 Lâm Quang Luân 19KTL2 C Yếu NM HK2
9 19DHKK2.36 Nguyễn Phan Quốc Tuấn 19KTL2 C Yếu NM HK2

10 19DHKK2.32 Huỳnh Quang Vinh 19KTL2 D Yếu NM HK2
11 19DHKK2.35 Đặng Thái Thính 19KTL2 D Yếu NM HK2
12 19DHKK2.03 Nguyễn Văn Duy 19KTL2 D Yếu NM HK2
13 19DHKK2.21 Nguyễn Trọng Phúc 19KTL2 D Yếu NM HK2
14 19DHKK2.22 Võ Kim Thành 19KTL2 F Yếu CB HK2
15 19DHKK2.29 Ngô Đăng Khoa 19KTL2 F Yếu CB HK2
16 19DHKK2.18 Tô Lý Kim Long 19KTL2 F Yếu CB HK2
17 19DHKK2.09 Tiêu Chí Huy 19KTL2 F Yếu CB HK2
18 19DHKK2.12 Huỳnh Thạch Siêu 19KTL2 F Yếu CB HK2
19 19DHKK2.13 Phạm Minh Thuận 19KTL2 F Yếu CB HK2
20 19DHKK2.20 Hoàng Minh Phúc 19KTL2 F Yếu CB HK2
21 19DHKK2.24 Trần Minh Trung 19KTL2 F Yếu CB HK2
22 19DHKK2.30 Nguyễn Huỳnh Tài 19KTL2 F Yếu CB HK2
23 19DHKK2.37 Trần Gia Khánh 19KTL2 F Yếu CB HK2
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